
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : CỔ NGỮ SANSKRIT 6

MÃ MÔN: SANS106; MÃ LỚP: 515.CN.SANS106.1.1
GIẢNG VIÊN : ĐĐ.TS. THÍCH NGUYÊN TẤN

THỜI GIAN THI: 07H00 - 08H30; THỨ HAI NGÀY 07/11/2022 ; PHÒNG 203 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000375 Hoàng Thị Quỳnh Trâm TN. Như Cảnh

2 2050000007 Đỗ Văn Chánh T. Pháp Mạch

3 2050000017 Nguyễn Quốc Đạt T. Nguyên Sĩ

4 2050000019 Võ Văn Đô T. Đức Hữu

5 2050000022 Võ Ngọc Dư T. Bổn Pháp

6 2050000026 Nguyễn Quốc Dũng T. Nguyên Tường

7 2050000131 Hồ Minh Thức T. Nhuận Tâm

8 2050000241 Nguyễn Thị Hạnh TN. Đồng Hiếu

9 2050000391 Nguyễn Thị Thu Sâm TN. Trung Nhân

10 2050000410 Phạm Thị Thảo TN. Diệu Thanh

11 2060000005 Nguyễn Thị Trường TN. Trung Nhẫn
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